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	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /SNV-LĐ
	Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026


DỰ THẢO


BẢN ĐÁNH GIÁ
Thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 
05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số  05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:
I. ĐÁNH GIÁ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết hoặc yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính hiện hành.
Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến việc quản lý, thẩm quyền cử, phạm vi hoạt động, đánh giá và trách nhiệm thực hiện đối với hòa giải viên lao động; không làm phát sinh thêm yêu cầu, điều kiện hoặc chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động và người lao động.
Do đó, dự thảo Quyết định không làm phát sinh thủ tục hành chính và không đặt ra yêu cầu đánh giá tác động thủ tục hành chính.
II. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP
1. Cơ sở pháp lý
Việc xây dựng quy định về quản lý hòa giải viên lao động được thực hiện trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trong đó có Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 
Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2025/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Nội vụ và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn cấp xã theo phân cấp và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.
Trên cơ sở quy định của pháp luật cấp trên, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý, thẩm quyền cử và phạm vi hoạt động của hòa giải viên lao động trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
2. Sự cần thiết rà soát, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND đã quy định trách nhiệm quản lý hòa giải viên lao động của Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, cần tiếp tục rà soát để xác định rõ hơn cơ quan quản lý, thẩm quyền cử, phạm vi hoạt động và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ hoặc phát sinh cách hiểu khác nhau trong quá trình tổ chức thực hiện.
Việc hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý là cần thiết nhằm bảo đảm việc quản lý, phân công và sử dụng hòa giải viên lao động được thực hiện thống nhất, kịp thời, phù hợp với đặc điểm quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.
3. Nội dung phân cấp, phân định trách nhiệm trong dự thảo
Dự thảo Quyết định tập trung sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy chế theo hướng xác định rõ ba nhóm nội dung:
a) Về quản lý hòa giải viên lao động
- Sở Nội vụ quản lý hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở; 
- Phòng Văn hóa - Xã hội quản lý hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng; 
- Xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, hướng dẫn và hỗ trợ quá trình giải quyết tranh chấp theo quy định. 
b) Về thẩm quyền cử hòa giải viên lao động
- Sở Nội vụ cử hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở thực hiện nhiệm vụ hòa giải trên địa bàn thành phố; 
- Phòng Văn hóa - Xã hội cử hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng thực hiện nhiệm vụ hòa giải trên địa bàn xã, phường. 
c) Về phạm vi hoạt động và phối hợp
Dự thảo xác định phạm vi hoạt động của hòa giải viên lao động thuộc Sở Nội vụ và hòa giải viên lao động thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội; đồng thời quy định cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp hoặc cần huy động hòa giải viên lao động ở địa bàn khác.
4. Đánh giá về thẩm quyền và tính hợp pháp của việc phân cấp
Các quy định nêu trên không đặt ra việc chuyển giao hoặc phân cấp lại thẩm quyền quản lý nhà nước ngoài phạm vi được pháp luật quy định, mà nhằm cụ thể hóa trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý và cử hòa giải viên lao động phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
Việc xác định Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội là các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, cử và theo dõi hoạt động của hòa giải viên lao động được đặt trong mối quan hệ với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật về hòa giải viên lao động.
Theo đó, dự thảo không làm thay đổi chủ thể có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật; việc phân định trách nhiệm quản lý và cử hòa giải viên lao động nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi hòa giải viên được bổ nhiệm.
Đồng thời, việc xác định rõ cơ quan quản lý hòa giải viên lao động ngay trong hồ sơ, quyết định bổ nhiệm và danh sách hòa giải viên lao động là cơ sở để xác định trách nhiệm quản lý, đánh giá, phân công nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với từng hòa giải viên.
5. Đánh giá tác động của việc phân cấp
Việc hoàn thiện quy định về quản lý, phân cấp quản lý và thẩm quyền cử hòa giải viên lao động có các tác động chủ yếu sau:
a) Đối với cơ quan nhà nước
- Xác định rõ đầu mối quản lý hòa giải viên lao động; 
- Hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm trong quản lý; 
- Tạo cơ sở để thực hiện thống nhất việc phân công, theo dõi, đánh giá và xem xét miễn nhiệm hòa giải viên lao động; 
- Tăng cường khả năng điều phối, hỗ trợ giữa Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội trong các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc liên quan nhiều địa bàn. 
b) Đối với hòa giải viên lao động
Việc xác định rõ cơ quan quản lý giúp hòa giải viên lao động biết rõ cơ quan có trách nhiệm phân công, theo dõi, đánh giá và thực hiện các chế độ có liên quan; đồng thời xác định rõ phạm vi và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.
c) Đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động và người lao động
Việc xác định rõ cơ quan có thẩm quyền cử hòa giải viên lao động góp phần bảo đảm yêu cầu hòa giải được tiếp nhận và xử lý kịp thời, xác định rõ đầu mối phối hợp, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hoặc chi phí tuân thủ.
6. Đánh giá về nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp
Việc thực hiện các nội dung phân cấp, phân định trách nhiệm theo dự thảo chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực, bộ máy và kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
Dự thảo không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, không làm phát sinh biên chế mới; không yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất đặc thù để thực hiện việc quản lý, cử và theo dõi hòa giải viên lao động.
Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hòa giải viên lao động được lồng ghép trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội theo quy định.
7. Kết luận về việc phân quyền, phân cấp
Qua đánh giá, việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, phân cấp quản lý, thẩm quyền cử và phạm vi hoạt động của hòa giải viên lao động là cần thiết và phù hợp với yêu cầu tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải viên lao động trong mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Các nội dung dự thảo chủ yếu nhằm cụ thể hóa trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện trong phạm vi thẩm quyền đã được pháp luật quy định, không đặt ra cơ chế phân cấp trái với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, không làm thay đổi thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật.
Việc phân định rõ trách nhiệm giữa Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội góp phần bảo đảm quản lý thống nhất, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, thuận lợi trong việc cử, phân công, theo dõi, đánh giá và xem xét miễn nhiệm hòa giải viên lao động.
III. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Dự thảo Quyết định không quy định chính sách hoặc giải pháp cụ thể về ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến tổ chức quản lý, cử, đánh giá và thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; không phát sinh tác động trực tiếp đến nội dung này.
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI
Dự thảo Quyết định không quy định chính sách hoặc biện pháp có tác động khác biệt giữa nam và nữ; các quy định về quản lý, cử, đánh giá và miễn nhiệm hòa giải viên lao động được áp dụng bình đẳng đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.
Do đó, dự thảo không làm phát sinh vấn đề về bình đẳng giới cần xử lý riêng.
V. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Dự thảo Quyết định không quy định chính sách riêng hoặc có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc.
Các quy định về quản lý, cử, đánh giá và thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố, không phân biệt thành phần dân tộc của hòa giải viên lao động hoặc các bên tranh chấp.
Do đó, dự thảo không làm phát sinh nội dung cần đánh giá, điều chỉnh riêng về chính sách dân tộc.
VI. KẾT LUẬN
Qua đánh giá các nội dung của dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai, nhận thấy:
1. Dự thảo không làm phát sinh thủ tục hành chính mới và không làm tăng chi phí tuân thủ đối với tổ chức, cá nhân. 
2. Nội dung về quản lý, phân cấp quản lý, thẩm quyền cử và phạm vi hoạt động của hòa giải viên lao động được xây dựng nhằm cụ thể hóa trách nhiệm tổ chức thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật về hòa giải viên lao động và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 
3. Dự thảo không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới; việc thực hiện được bảo đảm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực được giao cho các cơ quan, đơn vị. 
4. Dự thảo không phát sinh nội dung cần đánh giá riêng về ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bình đẳng giới; chính sách dân tộc. 
Trên cơ sở đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên là cần thiết, có tính khả thi và phù hợp để tổ chức thực hiện công tác quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Trên đây là Bản đánh giá của Sở Nội vụ về thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai./.
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